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Dự thảo báo cáo này bao gồm hai phần. Phần thứ nhất tập trung đánh giá, trên quan điểm định lượng, 

tác động của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN đối với kinh tế Việt Nam. Phần hai sẽ đánh giá định 

lượng tác động này.  

 

 
Part I:  Quantitative Impact Assessment Study  

 

 

1. Giới thiệu 

 

Mục tiêu của dự thảo báo cáo lần đầu này là nhằm đưa ra những mô tả bước đầu về những yếu tố cơ 

bản của việc phân tích đề xuất mang tính định lượng về Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN 

(AFTA). Báo cáo sẽ trình bày về phương pháp luận đề xuất cho việc phân tích tác động của việc tự do 

hóa thương mại hàng hóa trong nội khối ASEAN.  

 

Nên lưu ý là AFTA, một trong những hòn đá tảng của Cộng đồng kinh tế ASEAN, bao gồm cả tự do 

hóa thương mại dịch vụ và đầu tư nội khối ASEAN, cũng như hợp tác trong, và phát triển, một số lĩnh 

vực khác. Do nghiên cứu này tập trung vào khía cạnh thương mại hàng hóa trong khu vực thương mại 

tự do ASEAN, nên việc phân tích về những cam kết và nghĩa vụ về dịch vụ và đầu tư không nằm 

trong bản báo cáo này. 

 

Báo cáo bước đầu này bổ sung cho bản dự thảo báo cáo về việc phân tích mang tính định lượng được 

thực hiện một cách tách biệt và có bao gồm những mô tả về AFTA, phạm vi và diện điều chỉnh, vấn 

đề thành viên và ngày gia nhập của các thành viên và những thể chế liên quan nhất xét từ góc độ thực 

thi, giám sát và kiểm sát, v.v.  

 

Bốn phần trên được phân biệt rõ ràng.   

 

2. Lộ trình thế AFTA  
 

AFTA được hình thành qua một số hiệp định và nghị định thư, đầu tiên trong số đó là Hiệp định về 

Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung đối với Khu vực thương mại tự do ASEAN (dưới 

đây gọi tắt là CEPT), được ký ngày 28/01/1992. Sáu bên đầu tiên tham gia CEPT là Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Việt Nam tham gia CEPT ngày 

15/12/1995 thông qua Nghị định thư về việc gia nhập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

vào Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung đối với Khu vực thương mại tự do 

ASEAN. Lào và Myanmar gia nhập ngày 23/071997 và Campuchia ngày 30/04/1999.  

 

Thông qua CEPT, các quốc gia thành viên nhất trí thực hiện một lộ trình tự do hóa dần hàng hóa công 

nghiệp thông qua việc cắt giảm thuế quan và xóa bỏ những rào cản phi thuế quan. CEPT sau đó được 



mở rộng ra đối với cả các sản phẩm nông sản.
1
 Cụ thể, CEPT đề ra việc cắt giảm dần thuế nội khối 

đối với những sản phẩm liệt kê trong Danh mục CEPT xuống 0-5% thông qua một lộ trình cắt giảm 

có phân biệt giữa các nước AMS cũ (gọi là ASEAN-6, bao gồm Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, the Philippines, Singapore và Thái Lan) và Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (còn 

gọi tắt là CLMV). ASEAN 6 phải thực hiện việc giảm thuế nội khối xuống 20% vào năm 1998 và 0-

5% vào năm 2003. Việt Nam phải thực hiện việc giảm thuế nội khối xuống 0-5% vào năm 2006; Lào 

và Myanmar vào năm 2008 và Campuchia vào năm 2010.  

 

Thông qua việc ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực 

chung đối với Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) đối với việc xóa bỏ thuế nhập khẩu
2
, các 

nước AMS cam kết xóa bỏ tất cả thuế nhập khẩu vào năm 2010 (ASEAN 6) và 2015, với linh hoạt 

đến năm 2018 (đối với các nước CLMV). 

 

Tiến trình tự do hóa ngoại thương của Việt Nam: 

Mức thuế áp dụng trung bình đối với một số đối tác chính giai đoạn 2005-2023 

 
 

Nguồn: Bộ Công Thương. 

Ghi chú: 

AFTA = Hiệp định Thương mại tự do ASEAN 

ACFTA = ASEAN-Trung Quốc FTA 

AKFTA = ASEAN-Hàn Quốc FTA 

MFN = Mức tối hệ quốc (cam kết trong WTO) 

 

Ngoài ra, nhằm đạt được những mục tiêu của Cộng đồng kinh tế ASEAN và đẩy nhanh tiến trình tự 

do hóa thương mại, các nước AMS ký kết một loạt các hiệp định nhằm đưa ra những biện pháp nhằm 

mục tiêu hội nhập tiến bộ, nhanh chóng và có hệ thống 12 lĩnh vực được chọn. Những hiệp định này 

bao gồm một Hiệp định khung về việc hội nhập những lĩnh vực ưu tiên
3
 và một số nghị định thư theo 

lĩnh vực khác, trong đó đề ra lộ trình cho việc tự do hóa hơn nữa trong một số lĩnh vực khác. Những 

lĩnh vực này, hay còn gọi là “những lĩnh vực ưu tiên” (PIS), bao gồm 7 lĩnh vực hàng hóa (là những 

sản phẩm có nguồn gốc nông sản; ô tô; điện tử; thủy sản; những sản phẩm có nguồn gốc từ cao su; dệt 

may; và những sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ) và 5 lĩnh vực dịch vụ (là giao thông hàng không; 

                                            
1
 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung đối với Khu vực thương mại tự do 

ASEAN, Bangkok, 15/12/1995. 
2
 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung đối với Khu vực thương mại tự do 

ASEAN (AFTA) đối với việc xóa bỏ thuế nhập khẩu, ngày 31/01/2003. 
3
 Hiệp định khung ASEAN về việc hội nhập những lĩnh vực ưu tiên, Vientiane, ngày 29/11/2004, sửa đổi theo Hiệp định khung 

ASEAN (sửa đổi) về việc hội nhập những lĩnh vực ưu tiên, Cebu, ngày 8/12/2006. 
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4
). Các nước AMS cam kết xóa bỏ thuế quan CEPT-

AFTA trong các lĩnh vực PIS vào năm 2007 đối với các nước ASEAN 6 và 2012 đối với các nước 

CLMV. Những biện pháp khác nhằm đẩy nhanh việc hội nhập đối với các lĩnh vực PIS bao gồm thời 

gian biểu cho việc cải thiện các quy tắc xuất xứ và thủ tục hải quan, và phát triển việc hài hòa hóa các 

tiêu chuẩn và công nhận lẫn nhau. 

 

Bảng sau mô tả cơ cầu tự do hóa thương mại mà ASEAN FTA đề ra: 

 

Danh mục  Quốc gia  Thuế và thời hạn  

Danh mục (IL); việc xóa bỏ thuế, 

hạn chế định lượng và phi thuế. 
Có một danh mục “miễn trừ tạm 

thời”: tuy nhiên, tất cả những sản 

phẩm này đã được chuyển vào IL  

ASEAN6 (99,4%)  1998: 20%; 2003: 0-5% 
2010: 0%  

CMLV (98,6%)  VN: 0-5% 

(2006) 
L/M: 0-5% 

(2008) 
C: 0-5% 

(2010)  

Tất cả:  
0% (2015) 

or 
2018  

Sản phẩm nhạy và đặc biệt nhạy 

cảm (sản phẩm nông sản chưa qua 

chế biến sẽ được đưa vào IL theo 

lộ trình sau) 

A6 (tổng cộng là 28 

sản phẩm, 0,0005% 

số lượng các sản 

phẩm)  

0% - 2010 (gạo và đường, 

Indonesia và gạo, 

Philippines)  

VN (0 sản phẩm)  0%  1.1.2013  

L/M (0 Lào, 11 

Myanmar)  
0% trong 1.1.2015 (yến 

mạch, Đường, M)  

Campuchia (54 sản 

phẩm)  
0% trong 1.1.2017 (ngừa 

đua, lợn sống, một số loại 

gia cầm, một số loại thịt)  

Danh mục loại trừ chung: Danh 

mục những sản phẩm này được 

miễn trừ vĩnh viễn khỏi Lộ trình 

CEPT vì lý do an ninh quốc gia, 

đạo đức và sức khỏe.  

VN (ví dụ): hạt anh túc, bột thuốc phiện, thuốc lá và 

lá thuốc lá, xăng dầu và sản phẩm chiết xuất từ xăng 

dầu, phế phẩm dược phẩm, chất nổ và pháo hoa, cạn 

chất thải hóa học, săm lốp đã được xử lý, vũ khí, 

súng ngắn.  

 

 

 

 

Bảng sau, ngoại trừ một nghiên cứu của JETRO, mô tả tiến trình thực thi các cam kết thuế của các 

thành viên AFTA: 

 

                                            
4
 Dịch vụ logistic được bổ sung vào danh mục thông qua Nghị định thư hội nhập lĩnh vực ASEAN đối với ngành dịch vụ 

logistics, thành phố Makati, ngày 24/08/2007. 



 
 

 

Việc so sánh tiến trình tự do hóa khá nặng theo AFTA với tiến trình tự do hóa hạn chế hơn theo hiệp 

định khung của các FTA ASEAN khác khá thú vị, như mô tả rõ ràng trong bảng dưới đây: 

 

 

FTA  Chi tiết tiến 

trình tự do hóa  
ASEAN 6 +  CMLV  

TRUNG 

QUỐC – 

ASEAN 
(thu hoạch 

sớm đối với 

hàng nông sản 

từ năm 2006)  

Nhóm thông 

thường  
0% (2010)  0% (2015)  

Nhóm nhạy cảm  20% (2012) 0-5% (2018)  20% (2015) 0-5% 

(2020)  

Nhóm đặc biệt 

nhạy cảm  
50% (2015)  50% (2018)  

HÀN QUỐC - 

ASEAN  
Nhóm thông 

thường  
0% (2010) 0% (2018 VN - 

2020 CML)  

Nhóm nhạy cảm  20% (2012) 0-5% (2016) 20% (2015) 0-5% 

(2020)  

Nhóm đặc biệt 

nhạy cảm  
50% (2016) or by 20/50% 

(2016)  
50% (VN2021 – 

CLM 2024) hoặc 

đến 20/50% 

(VN2021 – CLM 

2024) 

ASEAN - ẤN 

ĐỘ  
Thông thường (2 

nhóm)  
0% (2013-2016)  0% (2018-2021)  



Nhạy cảm (3 

nhóm)  
0-5% (2016-2019)  0-5% (2021-2024) 

Đặc biệt nhạy 

cảm (3 nhóm)  
Cut to 50% (2019); Cut by 50% (2019); Cut by 25% 

(2019)  

ASEAN – ÚC 

- NEW 

ZEALAND  

Không chia 

nhóm.  
Tự do dần từ năm 2009 đến 

năm 2020; loại trừ một số sản 

phẩm  

Tự do dần từ năm 

2009 đến năm 

2026; loại trừ một 

số sản phẩm 

ASEAN - 

NHẬT  
Không chia 

nhóm 
Tự do dần từ khi có hiệu lực 

đến 11 năm; loại trừ một số 

sản phẩm 

Tự do dần từ khi 

có hiệu lực đến 11 

năm; loại trừ một 

số sản phẩm 

Khu vực 

thương mại tự 

do ASEAN  

IL  0% (2010)  0-5% (2010); 0% 

(2018)  

Nhóm nhạy cảm 

và đặc biệt nhạy 

cảm (chủ yếu là 

các sản phẩm 

nông nghiệp)  

0% (2010)  0% (VN 2013; 

L/M 2015; C 

2017)  

Danh mục loại 

trừ  
 

 

 

3. Thuế áp dụng trong AFTA 

 

Như đã nêu ở bảng dưới đây, phần lớn tiến trình tự do hóa thương mại đã diễn ra, đặc biệt là đối với 

các quốc gia ASEAN-6. Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ các dòng thuế đỉnh đối với toàn ASEAN cũng 

như mức thuế áp dụng trung bình đối với từng quốc gia là rất thú vị. Nhóm mức thuế cơ bản ở đây là 

AHS (mức thuế áp dụng có hiệu lực), và nhóm này cho thấy mức dao động ít hơn về tỷ lệ trung bình 

giữa các quốc gia thành viên mà 2 nhóm khác (BND) thể hiện mức thuế ràng buộc. 

 



 
 

4. Thuế áp dụng của Việt Nam 

 

Bảng sau mô tả mức thuế bình quân gia quyền liên quan đến một nhóm hàng nhất định nhập khẩu vào 

Việt Nam từ một số quốc gia thành viên nhất định ký hiệp định FTA với ASEAN. Lợi ích trước mắt 

là việc tự do hóa đáng kể trong AFTA của phần lớn các sản phẩm, tự do hóa hạn chế của mặt hàng ô 

tô (ngoại trừ AFTA, mà, tuy vậy, Việt Nam duy trì khả năng bảo hộ lớn cho đến tận năm 2018), việc 

tự do hóa đáng kể với Trung Quốc trong vòng năm 2020 và với Hàn Quốc trong vòng năm 2021 và 

thực tế là thuế MFN theo WTO do Việt Nam áp dụng sẽ chỉ giảm chút ít trong vòng năm 2014 (vào 

trong Vòng Doha, Việt Nam, với thực tế là một thành viên mới gia nhập, không phải có thêm bất kỳ 

cam kết cắt giảm nào) 

 

 

 



 
 

 

5. Tự do hóa và “thuế đỉnh” trong một số lĩnh vực nhất định: lộ trình của Việt Nam 

 

Bảng sau mô tả mức thuế áp dụng tối đa và tối thiểu của Việt Nam đối với một số sản phẩm trên cơ sở 

thực thi các hiệp định FTA của ASEANvà cam kết WTO. Ở cột đầu tiên bên trái là các nhóm sản 

phẩm nhất định. Ở hàng đầu tiên là những hiệp định chính mà Việt Nam có cam kết (WTO có nghĩa 

là thuế áp dụng MFN của Việt Nam, AFTA có nghĩa là thuế áp dụng của Việt Nam với các thành viên 

AFTA khác, Trung Quốc có nghĩa là thuế áp dụng của Việt Nam cho các sản phẩm nhập khẩu từ 

Trung Quốc trong khuôn khổ của các Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và tương tự đối với Hàn Quốc, 

Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Australia. 

 

Số liệu thể hiện các mức thuế hải quan được liệt kê theo cam kết về thuế của Việt Nam trong mỗi hiệp 

định. Trong ngoặc chỉ năm thực thi việc áp dụng các mức thuế. Đôi khi có viết tắt SL và HSL (lần 

lượt là Danh mục nhạy cảm và Danh mục đặc biệt nhạy cảm): điều này có nghĩa là phần lớn các sản 

phẩm trong nhóm được coi là considered nhạy cảm và đặc biệt nhạy cảm, do vậy việc tự do hóa đối 

với các sản phẩm này sẽ chậm (hoặc hoàn toàn không có). Không được tự do hóa có nghĩa là Việt 

Nam không cam kết (có thể áp dụng mức thuế MFN theo WTO) 

 

 

 WTO AFTA TRUNG 

QUỐC  

HÀN 

QUỐC 

ẤN ĐỘ NHẬT BẢN AU-NZ 

Dược phẩm 0-

9% 
0-5% 

(2009) 
0% 

(2010) 
0% 

(2013) 
0-5% 

(2019-

2025) 

0% 

(2009); 

một số 

0% (2020)  

0% (2010-

2015) 

Dệt may 10-

20% 
0-5% 

(2009) 
20% 

(2015)  
0-5% 

(2020) 

20% 

(2015)  
0-5% 

(2020) 

0% 

(2021) 
0% (2020) 0% (2018) 



Giày dép 5-

30% 
5% 

(2009) 
0-5% 

(2009) 
0-5% 
(2010 

và 

2016) 

0% 

(2019) 
0% (2025) 0% (2018) 

Điện tử 0-

30% 
0% 

(2009) 
0-25% 

(2009-

2015) 

phụ 

thuộc 

từng 

sản 

phẩm 

0-25% 0-5% 

(2013-

2021) 

Một số 

0% 

(2009); số 

khác 0% 

(2020-

25); một 

số được 

loại trừ  

0% (2010-

2018); 

một số ít 

sản phẩm 

5% (2022) 

Cơ khí 0-

40% 
5% 

(2009) 
Tối đa 

25% 
SL, 

HSL 

Tối đa 

25% 
SL, 

HSL 

0-5% 

(2019-

2021) 

Một số 

sản phẩm 

0% 

(2009); số 

khác 0% 

(2020); 

một số 

được loại 

trừ 

0% (2010-

2018); 

một số ít 

sản phẩm 

5% (2022) 

Ô tô 20-

75% 
5 0-

60% 

(2013) 
0 

(2018) 

HSL 
50% 

(2018) 

50% KHÔNG 

TỰ DO 

HÓA  
(máy kéo 

5% 

2021-

2025) 

KHÔNG 

TỰ DO 

HÓA 75% 

Nhiều sản 

phẩm 

được loại 

trừ.; 

Những 

sản phẩm 

thuộc diện 

điều chỉnh 

50% 

(2022); 

Phụ tùng 

và linh 

kiện 0- 

5% (2022) 

 

 

 

6. Tính toán tác động của tự do hóa 

 

Phạm vi của tác động 

 

Phân tích tác động thực tế (ex post) và/hoặc tiềm năng (ex ante) của tự do hóa thương mại là một vấn 

đề phức tạp.  

 

Như chỉ rõ trong bảng 6.1, tác động của tự do hóa thương mại cũng liên quan đến một số lượng lớn 

các yếu tố, bao gồm dòng chảy thương mại, sản lượng, lao động, FDI và phúc lợi xã hội. Ngoài ra, có 

thể rút ra một số nhận xét bổ sung giữa các tác động ngắn hạn và dài hạn.  

 

Bảng 6.1 mô tả phạm vi của nghiên cứu mà chủ yếu dựa trên số liệu của Cục thống kê (GSO) và một 

số nhất định các nghiên cứu trước đây.  

 



Bảng 6.1: Tác động của tự do hóa thương mại – phạm vi của  

nghiên cứu này và nguồn dữ liệu và thông tin chính 

 

Tác động Phạm vi và dữ liệu sử dụng 

Thương mại, nhập khẩu, xuất khẩu Dữ liệu GSO 

Thương mại creation và diversion Nghiên cứu học giả 

Tác động ngành Dữ liệu GSO, nghiên cứu học giả 

Ngân sách nhà nước Dữ liệu GSO, số liệu IMF, OECD 

Sản lượng Dữ liệu GSO 

Đầu tư Dữ liệu GSO, UNCTAD 

Cán cân thanh toán  Số liệu IMF  

Tăng trưởng Dữ liệu GSO 

Lao động và lương Dữ liệu GSO 

Xóa đói giảm nghèo UNDP 

Phúc lợi xã hội IMF 

Môi trường Nghiên cứu học giả 

Các mặt mang tính định lượng khác  Báo cáo, báo chí 

 

Những cách tiếp cận khả dĩ: so sánh và đánh giá ngắn gọn 

 

Khi phân tích những tác động thực tế hoặc tiềm năng của tự do hóa thương mại, có thể phân biệt một 

số các tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào những đánh giá được coi là định lượng hoặc mang tính định 

lượng, và những công cụ đơn giản hoặc phức tạp. Nên nhấn mạnh là bất kỳ phương pháp nào cũng 

đều có những ưu nhược điểm riêng, và đôi khi cần phải có những điều kiện rất cụ thể để có thể sử 

dụng được. Bảng 6.2 tóm lược một số phương pháp tiếp cận đối với việc đánh giá tác động của tự do 

hóa thương mại và thể hiện một số ưu nhược điểm của các cách tiếp cận này. Đối với nghiên cứu này, 

chúng tôi chủ yếu dựa trên việc phân tích tính nhạy cảm, và so sánh tính, và những phân tích cân bằng 

từng phần như đã nêu trong các nghiên cứu của IMF và OECD. 

 

Bảng 6.2: Đánh giá tác động – một số phương pháp tiếp cận 

 

Phương pháp Vấn đề chính Ưu điểm Nhược điểm 

Phân tích 

SWOT 
- Đánh giá mang 

tính định lượng của 

một ngành 

- Có thể thực hiện trong vài 

ngày 
- Cần phỏng vấn trực tiếp 

với những chuyên gia có 

đầy đủ thông tin 

- Đánh giá chủ quan 

Mô hình cân 

bằng từng 

phần 

- Tác động đối với 

thương mại và ngân 

sách 

- Rõ ràng 

- Yêu cầu dữ liệu hạn chế 

- Dễ trình bày 

- Tính co giãn giá của hàng 

nhập khẩu đôi khi bị mất 

- Thiếu giao diện giữa các 

thị trường 

Mô hình đa 

phương trình 

toán kinh tế 

- Lý giải kinh tế 

- Kiểm chứng giả 

thuyết, dự đoán và 

phân tích tình 

huống 

- Xác minh giả thuyết dựa trên 

bằng chứng 

- Cơ sở mang tính lý thuyết 

- Đòi hỏi phải có dữ liệu 

- Hoàn thành các trường 

(như „Hendryfication‟, 

„VARs‟ v.v...) 

- Tốn thời gian và nguồn lực 



- Đôi khi khó lý giải đối với 

những người không hiểu 

toán kinh tế 

CGEM - Tác động đối với 

thương mại, sản 

lượng và ngân sách 

nhà nước 

- Tiếp cận toàn nền kinh tế 

- Phân tích tình huống 

 

- Có thể bị ảnh hưởng bởi 

hội chứng “Hộp đen”  

- Có vẻ không tinh vi 

- Giả định hạn chế 

- Phụ thuộc quá mức vào 

tính đồng nhất và các điều 

kiện cân bằng 

- Thiếu các phương trình 

hành vi 

- Đòi hỏi nhiều dữ liệu (như 

các ma trận IO và SAM) 

- Khó lý giải hoặc biên minh 

một số mối liên hệ 

Mô lực lực 

hấp dẫn 
- Đánh giá chủ yếu 

tác động của tự do 

hóa đối với thương 

mại 

- Bộ biến số hạn chế bao gồm 

những yếu tố thường sử dụng: 

GDP, GDP/đầu người, khoảng 

cách, bảo hộ, tỷ giá 

- Những hệ số rất quan trọng để 

đi đến nhận định 

- Yếu về mặt lý thuyết 

 

7. Phân tích tính nhạy cảm 
 

7.1. Tiêu chí/chỉ số tham chiếu 

 

Nhiều tiêu chí có thể được đưa ra để xác định những lĩnh vực nhạy cảm. Một số tiêu chí có thể liên 

quan hơn các tiêu chí khác và việc lựa chọn cuối cùng thể hiện ưu tiên và trọng tâm của các nhà hoạch 

định chính sách và cán bộ cao cấp trong hoạt động chính trị.  

 

Hai phương pháp, kết hợp 4 tiêu chí, được đưa ra đầu tiên cho nghiên cứu này từ (i) nhận định đến và 

(ii) xác định những lĩnh vực nhạy cảm từ góc độ thương mại hàng chế tạo giữa Việt Nam-Trung 

Quốc.  

 

Bảng 8.1 thể hiện 2 phương pháp và các chỉ số định lượng tương ứng.  

 

Phương pháp I xác định những lĩnh vực sản lượng được coi là nhạy cảm (hoặc nhóm những sản 

phẩm) trong khi phương pháp tập trung vào những lĩnh vực thương mại nhạy cảm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 7.1: Các phương pháp và chỉ số giúp xác định những lĩnh vực nhạy cảm 

 

Chỉ số Phương pháp 

I Góc độ sản 

lượng 
II Góc độ 

Thương mại 

Tính năng động của sản lượng 

thực tế 
X  

Tính năng động của khối lượng 

nhập khẩu 
X  

Thâm hụt thương mại   X 

Khác biệt giữa tỷ lệ tăng trưởng 

xuất khẩu và nhập khẩu  
 X 

 

Kết quả của phương pháp I và II có thể được xem xét hoặc là riêng biệt hoặc là chung để cùng đưa ra 

một bức tranh chung. 

 

Phương pháp I (góc độ sản lượng) 

 

Phương pháp I phù hợp với các phương pháp đã được đưa ra để xác định những lĩnh vực nhạy cảm. 5 

 

Đối với phương pháp I, như đã đề xuất từ đầu cho nghiên cứu này, những lĩnh vực sản lượng nhạy 

cảm phù hợp với những lĩnh vực kết hợp 2 đặc tính:  

giảm về sản lượng thực tế và  

tăng tích cực khối lượng nhập khẩu. 

 

Để minh họa, những lĩnh vực nhạy cảm phù hợp với nhóm I trong bảng 8.2; rõ ràng, nó giả định là 

giảm trong sản lượng là do nhập khẩu.  

 

Các nhóm hoặc lĩnh vực khác (II, III và IV) không được coi là nhạy cảm.  

 

Một lần nữa, việc nhấn mạnh là các tiêu chí hoàn toàn có thể được đưa ra là rất quan trọng; ví dụ, 

phép thử nhân quả có thể được sử dụng để đánh giá mối liên hệ giữa những thay đổi sản lượng trong 

thực tế và tính năng động của khối lượng nhập khẩu. Nên lưu ý là các phép thử nhân quả cũng cần lựa 

chọn: các véc tơ hồi quy tự động (VAR) hoặc phân tích quang phổ, v.v. có thể coi là những phép thử 

đáng lưu tâm. 

 

Bảng 7.2: sự phân bổ các lĩnh vực sản xuất theo phương pháp I 

 

 Tỷ lệ tăng trưởng sản xuất 

Tiêu cực Tích cực 

Tỷ        

lệ     

tăng 

trưởng 

Nhập 

khẩu  

Tích cực Nhóm I 

Những lĩnh vực 

nhạy cảm 

Nhóm II 

Tiêu cực Nhóm III  Nhóm IV 

 

                                            
5
 Đối với Hoa Kỳ, xem ví dụ: Gregory K. Schoeffle, “Nhập khẩu và lao động trong nước: xác định các 

ngành bị ảnh hưởng”, Tờ lao động hàng thánh, tháng 8 năm 1982, trang 13-26. 



Phương pháp II (góc độ thương mại) 

 

Những lĩnh vực thương mại nhạy cảm thể hiện 2 đặc tính: 

thâm hụt thương mại và 

nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. 

 

Nói cách khác, một lĩnh vực được coi là nhạy cảm về thương mại khi sự cán cân tương ứng của 

thương mại thể hiện sự thâm hụt mà, ngoài ra, cũng tăng lên. 

 

Bảng 7.3: sự phân bổ những lĩnh vực sản xuất theo phương pháp II 

 

 Cán cân thương mại (X – M) 

Thâm hụt Dư thừa 

GX – GM  Tiêu cực Nhóm I 

Những lĩnh vực 

nhạy cảm 

Nhóm II 

Tích cực Nhóm III  Nhóm IV 

Lưu ý: GM (X) = tỷ lệ tăng trưởng của nhập khẩu (xuất khẩu). 

 

7.2. Tầm quan trọng của các phương pháp 

 

Tính nhạy cảm về sản lượng về ảnh hưởng đến điều kiện xã hội khi:  

- giảm lớn về sản lượng dẫn đến giảm đáng kể lao động và 

- một nền kinh tế đã được đặc trưng bởi mức thất nghiệp cao. 

 

Xem xét tính nhạy cảm về thương mại, thâm hụt thương mại trong một lĩnh vực cụ thể có thể gây nên 

những lo ngại nghiêm trọng khi nó ngày càng xấu đi; hơn thế, trong một số trường hợp, sự xấu đi 

nhanh chóng của cán cân thương mại có thể cần đến việc sử dụng các biện pháp khắc phục thương 

mại nhất định, theo sau một đánh giá rõ ràng về tình trạng cạnh tranh và hệ quả của chúng đối với các 

nhà sản xuất trong nước. 

 

7.3. Những lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm 

 

Như đã đề cập, các phương pháp I và II cũng có thể được kết hợp. Những lĩnh vực “đặc biệt nhạy 

cảm” khi đó có thể được xác định. Đó là những lĩnh vực nhạy cảm đối với cả hai phương pháp, và để 

minh họa, chúng có thể được báo cáo là nhóm A trong bảng 8.4 – điều này phù hợp với một nhóm 

những sản phẩm xứng đáng được chú ý đặc biệt khi đàm phán cắt giảm thuế quan. 

 

Bảng 7.4: Phân loại chung những lĩnh vực sản xuất theo mức độ nhạy cảm 

 

 Phương pháp II (Định hướng thương mại) 

Nhạy cảm Không nhạy cảm 

Phương pháp I 

(Định hướng 

sản lượng) 

Nhạy cảm 

 

Nhóm A  

Đặc biệt nhạy cảm 

Nhóm B1  

Nhạy cảm về sản lượng 

Không nhạy cảm 

 

Nhóm B2  

Nhạy cảm về thương 

mại 

Nhóm C  

Không nhạy cảm 

 

Đàm phán tự do hóa, tự do hóa và tính nhạy cảm 

 



Có thể vạch ra những chiến lược khác nhau để chuẩn bị cho việc đàm phán tự do hóa thương mại. 

Ngoài ra, bất kỳ chiến lược đàm phán có chuẩn bị trước nào cũng có thể được vạch ra trong quá trình 

đàm phán, cân nhắc đến những thông tin bổ sung và sự định hình tốt hơn các chiến lược pháp triển 

nên hoặc có thể dựa trên định hướng dài hạn về đất nước đó.  

 

Khi đàm phán FTA, việc xem xét đến tổng thể các mức thuế áp dụng thực tế cho tất cả các lĩnh vực 

và mức độ nhạy cảm– đặc biệt nhạy cảm, nhạy cảm và không nhạy cảm, như nêu tại bảng 8.5 là rất 

hữu ích.  

 

Ví dụ, những sản phẩm nhạy cảm và nhạy cảm nhất với mức thuế cao/trung bình không nên bị ràng 

buộc thấp hơn mức thực tế.  

 

Đối với một số sản phẩm nhạy cảm, có thể ủng hộ một lập trường linh hoạt, xem xét đến những yếu tố 

bổ sung không được đề cập trong các phương pháp I và II.  

 

Những sản phẩm không nhạy cảm có mức thuế cao và trung bình có thể được dùng làm con bài mặc 

cả.  

 

Bảng 7.5: Mức độ nhạy cảm của những lĩnh vực sản xuất và mức thuế áp dụng trung bình 

 

 Những lĩnh vực sản xuất 

 

Nhóm A 

Đặc biệt nhạy 

cảm 

Nhóm B(1+2) 

Nhạy cảm 

Nhóm C 

Không nhạy cảm 

Mức thuế Cao Hạn chế giảm 

thuế 
Hạn chế Con bài mặc cả? 

 Trung bình ? 

 Thấp Con bài mặc cả? 

 

Ngoài ra, bản chất, nội dung hoặc việc sử dụng cuối cùng những sản phẩm nhập khẩu phải được đánh 

giá rõ ràng; do vậy, phải phân biệt giữa:  

1) trang thiết bị, cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động trong một quốc gia đều cần 

2) sản phẩm trung gian, được dùng làm đầu vào để sản xuất các sản phẩm khác, và  

3) hàng hóa cuối cùng, và 

4) hàng hóa cuối cùng có thể được phân chia thành hàng hóa thiết yếu (một số loại thuốc cơ bản và 

những sản phẩm thực phẩm), hàng hóa không thiết yếu và xa xỉ phẩm; danh mục hàng hóa thiết yếu 

có thể thay đổi theo thời gian. 

 

Tóm lại, một khung chính sách toàn diện phải được phát triển và thảo luận nhằm xác định rõ và, nếu 

có thể, đẩy mạnh những lĩnh vực chiến lược. “Công cụ” như vậy nên dựa trên những thuận lợi so 

sánh/cạnh tranh thực tế và tiềm năng và nên hỗ trợ phân bổ các quỹ công và thu hút FDI theo các hoạt 

động cụ thể. 

 

7.4. Tầm quan trọng kinh tế và xã hội của những lĩnh vực nhạy cảm 

 

Những lĩnh vực nhạy cảm mà kết hợp cả mức bảo hộ cao hoặc trung bình với sản lượng và lao động 

lớn phải được các nhà hoạch định chính sách xem xét đầy đủ khi nghĩ đến bất kỳ việc tự do hóa nào, 

dừ là tự do hóa hạn chế. Do vậy, số liệu sản lượng có thể được kết hợp với số liệu lao động để xác 

định rõ hơn về những tác động tiềm năng của hạ thấp thuế. 

  



 

8. Tác động của việc hạ thấp thuế nhập khẩu và thu nhập quốc gia 

 

8.1. Tính co giãn nhập khẩu 

 

Tác động của việc cắt giảm thuế quan nhập khẩu và ngân khố quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

bao gồm số lượng và giá cả hàng hóa nhập khẩu, mức thuế, tính co giãn giá của hàng hóa nhập khẩu, 

sự thay thế giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô, v.v.  

 

Biểu đồ 8.1 cung cấp một số nhận định về tầm quan trọng của tính co giãn giá hàng hóa nhập khẩu.  

 

Biểu đồ 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thuế nhập  khẩu và tính co giãn giá hàng hóa nhập khẩu 

Giá 

Số lượng 

Co giãn nhiều 
Ít co giãn 

Pw 

Pw + T 

Bình: Sơ đồ 1 cho thấy những tác động tiềm năng của việc cắt giảm thuế (thuế được ký hieuj là T, 
cộng vào giá thế giới, Pw) khi tính co giãn giá của nhu cầu nhập khẩu có thể cao hay thấp. Trong 
trường hợp thấp, việc cắt giảm thuế sẽ có tác động tiêu cực lớn đến ngân khố quốc gia, điều không 
nhất thiết đúng trong trường hợp tính co giãn giá là cao. Trong trường hợp co giãn cao, việc cắt giảm 
thuế có thể là tăng ngân khố quốc gia.  
 
Tác động đối với nhập khẩu cũng phụ thuộc vào tính co giãn giá: Co giãn giá thấp (cao) sẽ gây ra việc 
tăng hạn chế (đáng kể) nhập khẩu. Tác động về mặt phúc lợi từ thuế cũng có thể nghiên cứu được, 
v.v. 
 
Nguồn: OECD (năm 2004), trang 16. 



 Ngân khố quốc gia 

 

Xem xét đến ngân khố, phải xem xét đến thuế trong nước được cộng vào thuế nhập khẩu. Thuế thấp 

có thể dẫn đến nhập khẩu bổ sung mà có thuế đánh vào, có thể so sánh với VAT.  

 

Biểu đồ 8.2 thể hiện tác động tổng thể của việc cắt giảm thuế đối với ngân khố quốc gia, trong đó có 

xem xét đến những tác động đối với nhập khẩu và thuế trong nước.  

 

 

Biểu đồ 8.2 

 
Biểu đồ 8.2 cũng chỉ ra là, một priori, có thể bù đắp cho việc cắt giảm thuế: 

 

- Đầu tiên, giá tham chiếu là giá theo đồng nội tệ; trong trường hợp của Việt Nam, đó là đồng 

Việt Nam đồng. Do vậy, giá đồng nội tệ bị thấp do việc xóa bỏ hoặc giảm thuế nhập khẩu có 

thể bị ảnh hưởng ngang bằng bởi việc mất giá thực tế của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ 

như USD, euro, v.v.  

 

Người ta thường cho rằng cần có mức sụt giá danh nghĩa 2% cho mức sụt giá thực tế 1% do 

lạm phát nhập khẩu. Một chính sách tỷ giá như vậy là tốt cho nhập khẩu. 

 

Tuy nhiên, như đã đề cập, việc lạm phát nhập khẩu theo sau việc giảm hoặc mất giá đồng nội 

tệ là một rủi ro, có hiện tượng gọi là “đường cong J”, khi mà việc mất giá thực tế có thể trước 

Thuế nhập khẩu, thuế trong nước và ngân khố quốc gia 

Giá 
 

           q1     q2                              
Số lượng 

Pw + id + dt 
 
 
Pw + dt 
 
Pw 

Bình: Pw tương ứng với giá thế giới. “dt” là thuế trong nước và “id” thể hiện thuế nhập 
khẩu. Tiếp sau việc áp cả thuế trong nước và thuế nhập khẩu, giá trên thị trường trong 
nước sẽ là “Pw + id + dt”. Khi bỏ thuế nhập khẩu đi, giá trong nước sẽ giảm xuống là “Pw + 
dt”. Giá giảm sẽ dẫn đến tăng nhập khẩu, từ q1 (V) đến q2 (V + v), về số lượng (giá trị). 
Thất thu ngân sách do việc xóa bỏ thuế nhập khẩu tương ứng là ID. Khi giá trong nước 
thấp đi, sẽ có thêm nhập khẩu, nhập khẩu này có bị đánh thuế trong nước, tạo thêm ngân 
sách nhà nước – gọi là DT. Thay đổi dòng của ngân sách đối với nhà nước là “DT – ID”, 
một khoản mất đi đối với trường hợp được xem xét. Như được chỉ ra bởi đường cầu d và 
d’, co giãn giá hàng nhập khẩu càng cao, nhà nước càng thu được nhiều. 

 
  ID 

DT 

 
   V d d’ 

 
v 



hết làm xấu đi cán cân thương mại trong ngắn hạn trước khi có những tiến triển và, cuối cùng, 

không thể lơ đi những tác động thực tế hoặc tương lai từ những điều chỉnh tỷ giá đối với tổng 

vốn.   

 

- Thứ hai, giá trong nước của hàng nhập khẩu có thể tăng lên do việc tăng tỷ lệ thuế gián tiếp 

trong nước (VAT, v.v.); trong trường hợp này, nhập khẩu cũng có thể bị giảm và, đến một 

chừng mực nào đó, ngân sách nhà nước có thể được bảo toàn. 

 

Khung 8.1: Đánh giá việc giảm nhập khẩu khi thuế được xóa bỏ 

 

Để đơn giản hóa, người ta giả thuyết Việt Nam là một quốc gia nhỏ và, do vậy, phải theo giá thế 

giới trên thị trường thế giới, điều có vẻ như ít nhất là phù hợp với thực tế thương mại hàng công 

nghiệp.  

 

Ngoài ra, chúng ta giả thuyết là giá thế giới là giá tham chiếu đối với cả thuế nhập khẩu và thuế 

trong nước, có nghĩa là khoản thu được “cộng vào” chứ không phải “nhân vào”.  

 

Khi giá nhập khẩu giảm 1%, phần trăm nhập khẩu thay đổi hệ quả bằng mức co giãn giá nhập 

khẩu, dưới đây gọi là “e”.  

 

Khi xem xét việc xóa bỏ thuế nhập khẩu, việc tính mức thay đổi hệ quả của giá nhập khẩu để 

đánh giá tác động đối với nhập khẩu là rất quan trọng. Tiếp theo việc áp một mức thuế theo giá 

hàng id% và thuế trong nước dt%, giá trong nước sẽ bằng Pw (1 + id% + dt%).  

 

Khi bỏ id%, giá trong nước sẽ bằng Pw (1 + dt%). Tổng mức giảm giá là: 

 

Pw (1 + id% + dt%) – Pw (1 + dt%) 

------------------------------------------- 

Pw (1 + id% + dt%) 

 

hoặc 

 

(1 + id% + dt%) – (1 + dt%) 

------------------------------------------- 

(1 + id% + dt%) 

 

hoặc 

 

id% 

---------------------- 

(1 + id% + dt%) 

 

Do vậy, mức thay đổi khối lượng và giá trị nhập khẩu (ở mức giá thế giới) là: 

 

id% * e 

         ----------------------     (I) 

(1 + id% + dt%) 

 

khi e biểu thị sự co giãn giá của nhập khẩu, v.v. 

 

Các công thức tính toán 

 

- Năm tham chiếu: 2007. 

 

- Dữ liệu tham chiếu tổng nhập khẩu hàng sản xuất từ Trung Quốc của Việt Nam. 



 

- Bước 1: tính mức tăng nhập khẩu do việc xóa bỏ thuế sử dụng công thức I. Nhằm mục đích 

đó, ta nhân giá trị nhập khẩu V của biểu đồ 2 để tính v: 

 

  id% x e 

    v= ---------------------- * V. 

  (1 + id% + dt%) 

 

- Bước 2: tính ngân sách nhà nước bổ sung thu được từ nhập khẩu mới, i.e.: v * dt%. 

 

- Bước 3: sau đó từ phần mất đi của thuế nhập khẩu, i.e.: V * id%. Thay đổi ngân sách ròng 

bằng:  

 

[(v * dt%) – (V * id%)]. 

 

- Mức co giãn giá 1, 1.5 và 2 sẽ được sử dụng. 

 

8.2. Tác động đối với người sản xuất (chỉ số “lộ”) 

 

Từ góc độ số liệu so sánh, việc giảm thuế nhập khẩu sẽ làm giảm giá tham chiếu cho nhà sản xuất 

trong nước, điều này cũng dẫn đến tác động thay thế từ phía cầu, có lợi đối với hàng nhập khẩu.  

 

Trong thuật ngữ chính thống, những tác động thay thế tương ứng với cái gọi là “co giãn Armington”, 

là sự co giãn của sự thay thế giữa:  

1) hàng trong nước và  

2) hàng nhập khẩu,  

khi giá tương ứng của chúng thay đổi, điều thể hiện sự khác biệt sản phẩm. Độ lớn của những co giãn 

này dẫn đến những tranh cãi và bằng chứng thì không thật thuyết phục; xem xét đến những phát hiện 

về những co giãn này và để đơn giản hóa, không xem xét đến những yếu tố này.  

 

Tuy nhiên, “tỷ lệ sản lượng nhập/xuất khẩu ròng” được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của sức ép 

cạnh tranh của nhập khẩu đối với người sản xuất trong nước 1) qua thời gian và 2) khi tự do hóa, giả 

định là tác động của việc tự do hóa của Trung Quốc đối với xuất khẩu là không, điều phù hợp với giả 

thuyết nước nhỏ; các doanh nghiệp kinh doanh Việt Nam dường như ủng hộ quan điểm đó – cạnh 

tranh với nhà sản xuất của Trung Quốc tại thị trường Trung Quốc là một nỗ lực khá khó khăn.  

 

Nói cách khác, “(M – X)/QV” (trong đó: M, X và QV lần lượt biểu thị nhập khẩu danh nghĩa từ 

Trung Quốc, xuất khẩu sang Trung Quốc, và giá trị sản lượng gộp) được tính cho 2 năm tham chiếu, 

2001 và 2007; dùng năm 2007 làm năm tham chiếu, tác động của tự do hóa một lần cũng được tính, 

giả định là tác động đối với xuất khẩu và sản xuất là không (xem mọi giả định khác ở dưới đây).  

 

9. Tác động của tự do hóa thuế quan trong AFTA: những kết quả sơ bộ 

 

9.1. Tác động đối với nhập khẩu và nguồn thu nhà nước 
 

Dưới đây là những dữ liệu chưa được xử lý đầu tiên liên quan đến tác động của việc giảm thuế trong 

phạm vi ASEAN: 

 

Bảng đầu tiên thể hiện tác động đối với nhập khẩu từ những nước nhất định từ việc cắt giảm thuế 

quan đối với hàng hóa công nghiệp theo AFTA: 

 



 
  

Nguồn: tính toán của tác giả với WITS – Hệ thống thương mại thế giới tích hợp -  Ngân hàng Thế 

giới.  

 

 

 

Bảng sau thể hiện tác động đối với ngân sách Việt Nam từ việc tự do hóa thuế quan hàng hóa 

công nghiệp trong AFTA: 

 

 
Nguồn: tính toán của tác giả với WITS – Hệ thống thương mại thế giới tích hợp -  Ngân hàng Thế 

giới.  

 

Bảng dưới thể hiện tác động đối với phúc lợi từ việc tự do hóa thuế quan hàng hóa công nghiệp 

trong AFTA: 

 



 
Nguồn: tính toán của tác giả với WITS – Hệ thống thương mại thế giới tích hợp -  Ngân hàng Thế 

giới.  

 

 

Phần II: Nghiên cứu đánh giá tác động định tính  

 

1. Lời mở đầu 

 

Dự thảo báo cáo đầu tiên này nhằm mục đích đưa ra một miêu tả trước nhất về các yếu tố cốt lõi của 

Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là: AFTA), làm nổi bật lên đặc trưng có tính then 

chốt của việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định như vậy, với mục đích thu thập và trình bày các 

yếu tố cũng như các thông tin cho việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của Hiệp định Khu vực mậu dịch 

tự do ASEAN đến nền kinh tế của Việt Nam. 

 

AFTA là một trong những hòn đá tảng của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, trong đó cũng bao gồm các 

thỏa thuận tự do hóa thương mại dịch vụ và đầu tư nội khối, cũng như hợp tác, phát triển và một số 

lĩnh vực khác. Vì nghiên cứu này chỉ tập trung vào khía cạnh thương mại hàng hóa trong Khu vực 

mậu dịch tự do ASEAN, việc phân tích các nghĩa vụ và cam kết đầu tư cũng như dịch vụ không bao 

gồm trong phần trình bày của báo cáo này. 

 

Báo cáo này trước hết sẽ mô tả về AFTA, mục tiêu và phạm vi của nó, các thành viên, ngày gia nhập 

và các tổ chức có liên quan nhất chịu trách nhiệm thi hành, giám sát và kiểm tra. Ngay sau đó sẽ chỉ ra 

vai trò của Việt Nam đối với AFTA, bằng việc tham chiếu cụ thể đến các cam kết, sự suy yếu và giai 

đoạn chuyển tiếp liên quan. Trong phần 4, báo cáo này sẽ xem xét đến mối quan hệ giữa AFTA và 

WTO. Cuối cùng, báo cáo sẽ đưa ra một khuôn khổ để ASEAN gia nhập sâu hơn thông qua việc chỉ 

ra các sang kiến gần đây nhất trong ASEAN, chẳng hạn như Kế hoạch kinh tế ASEAN và Tuyên bố 

thỏa ước ASEAN II. 

 

 

2. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

 

 

Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN đã được 6 nước thành viên ASEAN (sau đây gọi tắt là 

AMSs) nhất trí và được thành lập vào Tháng 1 năm 1992 với mục tiêu tăng cường và thúc đẩy hơn 

nữa hợp tác kinh tế giữa các nước này. Nói một cách cụ thể thì, AFTA được thành lập để loại bỏ hàng 

rào thuế quan giữa các nước Đông Nam Á với quan điểm hội nhập các nền kinh tế thành 1 cơ sở sản 

xuất duy nhất và tạo ra 1 thị trường đồng nhất
6
. AFTA được thành lập thông qua 1 số thỏa thuận và 

nghị định thư, mà đầu tiên trong số đó là Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực 

chung cho khu vực thương mại tự do ASEAN (sau đây gọi tắt là CEPT
7
), đã được ký vào ngày 28 

tháng 1 năm 1992.  

 

 

Hiệp định CEPT 

 

Hiệp định CEPT là hòn đá tảng của AFTA và là công cụ quan trọng nhất để mở cửa thị trường cho 

thương mại giữa các nước AMSs. Sáu nước thành viên ASEAN đầu tiên tham gia ký kết Hiệp định 

                                            
6
 Xem ASEAN, Đông Nam Á, một khu vực thương mại tự do http://www.asean.org/pdf/afta.pdf, trang 1 

7
 Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho khu vực thương mại tự do ASEAN, Singapore, 

28/01/1992 

http://www.asean.org/pdf/afta.pdf


CEPT là Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Việt Nam 

tham gia Hiệp định CEPT ngày 15 tháng 12 năm 1995 thông qua Nghị định thư về việc tham gia Hiệp 

định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho khu vực thương mại tự do của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8
 Lào và Myanma tham gia vào ngày 23 tháng 7 năm 1997 và 

Campuchia tham gia vào ngày 30 tháng 4 năm 1999.  

 

Thông qua Hiệp định CEPT, các nước tham gia sau sáu nước thành viên đầu tiên đã cùng các bên 

tham gia chương trình này nhất trí về 1 lộ trình xúc tiến tự do hóa các sản phẩm công nghiệp bằng 

việc giảm và loại bỏ thuế quan các rào cản phi thuế quan. Hiệp định CEPT sau đó được mở rộng để 

bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp.
9
  

 

Cụ thể, hiệp định CEPT quy định lộ trình cắt giảm thuế quan trong khu vực cho các sản phẩm có 

trong danh mục CEPT xuống còn 0-5%  thông qua một lộ trình cắt giảm có sự phân biệt giữa các 

nước thành viên cũ (còn gọi là ASEAN 6, bao gồm: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan) và Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam (còn gọi là CLMV). 

ASEAN 6 đã được yêu cầu cắt giảm thuế quan trong khu vực xuống 20% vào năm 1998 và 0-5% vào 

năm 2003. Việt Nam đã được yêu cầu cắt giảm thuế quan trong khu vực xuống còn 0-5% vào năm 

2006, Lào và Myanma vào năm 2008 còn Campuchia vào năm 2010.  

 

Thông qua việc ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về thuế quan ưu đãi có hiệu lực (CEPT) cho 

khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) để xóa bỏ thuế nhập khẩu
10

, các nước AMSs đã cam kết 

loại bỏ tất cả thuế nhập khẩu vào năm 2010 (đối với ASEAN 6), và vào năm 2015 có thể linh hoạt đến 

năm 2018 (đối với CLMV). 

 

Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu của Cộng đồng kinh tế ASEAN và thúc đẩy tự do hóa thương mại, các 

nước AMSs còn ký kết một loạt các thỏa thuận chỉ ra các biện pháp nhằm hội nhập tiến bộ, nhanh 

chóng và có hệ thống trong 12 lĩnh vực được lựa chọn. Các thỏa thuận nằm trong một Hiệp định 

khung về hội nhập các ngành ưu tiên
11

 và một số nghị định thư ngành, trong đó bao gồm lộ trình tự do 

hóa hơn nữa trong các lĩnh vực. Các lĩnh vực này, còn gọi là “ngành ưu tiên” (PIS), bao gồm 7 nhóm 

hàng (cụ thể như: nông sản, ô tô, điện tử, thủy sản, sản phẩm cao su, dệt may và và sản phẩm gỗ) và 5 

nhóm dịch vụ (cụ thể là: du lịch hàng không, thương mại điện tử ASEAN, y tế, du lịch và dịch vụ 

giao nhận
12

). Các nước AMSs đã cam kết loại bỏ thuế quan theo CEPT-AFTA cho PIS vào năm 2007 

đối với ASEAN 6 và năm 2012 đối với CLMV. Các biện pháp khác nhằm thúc đẩy hội nhập trong 

PIS bao gồm thời gian biểu cho việc cải tiến các quy tắc xuất xứ và thủ tục hải quan, và thúc đẩy hài 

hòa hóa các tiêu chuẩn và công nhận lẫn nhau. 

 

 

Các biện pháp phi thuế quan và hàng rào phi thuế quan  

 

Thúc đẩy tự do hóa thương mại được đề cập không chỉ thông qua cắt giảm và xóa bỏ thuế quan. 

Chương trình CEPT cũng yêu cầu các nước AMSs loại trừ (i) tất cả các hạn chế định lượng với sản 

phẩm trong Chương trình CEPT, và (ii) các hàng rào phi thuế quan khác trên cơ sở từng bước trong 

thời hạn năm năm sau khi được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với những sản phẩm đó. Ngoài ra, liên 

quan tới các sản phẩm "nhạy cảm" và "đặc biệt nhạy cảm" (xem bên dưới), hạn chế số lượng và hàng 

rào phi thuế quan (gọi tắt là: NTBs) phải được loại bỏ trong cùng một khoảng thời gian đã đồng ý cho 

                                            
8
 Nghị định thư về việc tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
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 Hiệp định khung về Hội nhập các ngành ưu tiên, Vientiane, 29/11/2004, sửa đổi theo Hiệp định khung (sửa đổi) về Hội 

nhập các ngành ưu tiên, Cebu, 08/12/2006 
12 Dịch vụ giao nhận đã được thêm vào danh sách trong Nghị định thư của hội nghị ASEAN về các dịch vụ giao nhận khu vực, tại thành phố Makati, ngày 24 tháng 8 năm 2007. 

 



các mức thuế áp dụng
13

. Việc loại bỏ các rào cản thương mại trong ASEAN còn được tiếp tục thực 

hiện thông qua việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm và công nhận lẫn nhau về các yêu cầu đánh 

giá sự phù hợp, đơn giản hóa thủ tục thông quan và hài hòa hóa các tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch 

động thực vật.  

 

Hơn nữa, các nước AMSs còn nỗ lực để giải quyết NTBs bao gồm tiến hành một quá trình xác minh 

và thông báo chéo về các biện pháp phi thuế quan và hàng rào phi thuế quan; cập nhật việc xác định 

các NTMs và NTBs trong ASEAN; thiết lập cơ sở dữ liệu trên tất cả các NTMs duy trì bởi các nước 

AMSs ; và cuối cùng loại bỏ các NTMs không cần thiết và vô lý.  

 

Một Chương trình làm việc để loại bỏ NTBs đã được xây dựng và thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 20 

Hội đồng AFTA. Chương trình làm việc về xoá bỏ các hàng rào phi thuế quan nhằm mục đích triển 

khai việc loại bỏ các NTBs cùng với việc loại bỏ thuế quan. Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

(xem bên dưới, phần 5) có chứa các yếu tố liên quan đến chiến lược của các nước AMSs liên quan với 

NTMs và NTBs. Đặc biệt, Kế hoạch yêu cầu loại bỏ hoàn toàn các NTBs năm 2010 đối với ASEAN 5 

(tức là, ASEAN 6 trừ Philippines), đến năm 2012 đối với Philippines, và vào năm 2015 có thể linh 

hoạt đến năm 2018 cho CLMV. Ngoài ra, chiến lược về NTBs và NTMs cũng dựa trên các biện pháp 

không thể khác là: 

 

a. Tăng cường minh bạch về NTMs; 

 

b. Tăng cường minh bạch bằng cách tuân thủ quy định của Nghị định thư về thủ 

tục thông báo và thiết lập 1 cơ chế giám sát hiệu quả; và 

 

c. Thực hiện hướng tới xây dựng các quy tắc trong khu vực và các quy định phù 

hợp tốt nhất với thông lệ quốc tế. 

 

Ngoài ra, Hiệp định khung về Hội nhập các lĩnh vực ưu tiên còn yêu cầu:  

 

a. thành lập cơ sở dữ liệu NTMs của ASEAN vào tháng 6 năm 2004 và thường xuyên cập 

nhật cơ sở dữ liệu này;  

 

b. xây dựng những tiêu chí rõ ràng để xác định các NTMs là các rào cản cho thương mại ngày 

27 tháng 9 năm 2005;  

 

c. xây dựng chương trình làm việc rõ ràng và dứt khoát để đánh giá NTMs hiện có và xác 

định các NTBs ngày 21 tháng 8 năm 2006;  

 

d. xóa bỏ các NTBs đối với tất cả các sản phẩm xác định theo thời gian như sau:  

 

1. Gói 1: ngày 1 tháng 1 năm 2008 cho các nước ASEAN-5, ngày 01 tháng 1 năm 2010 cho 

Philippines, và ngày 01 tháng một năm 2013 cho CLMV;  

 

2. Gói 2 : ngày 1 tháng 1 năm 2009 đối với ASEAN-5, ngày 1 tháng 1 năm 2011 cho 

Philippines; và ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho CLMV;  

 

3. Gói 3 : ngày 1 tháng 1 năm 2010 đối với ASEAN-5, ngày 1 tháng 1 năm 2012 cho 

Philippines; và ngày 1 tháng 1 năm 2015 có thể đến năm 2018 cho CLMV; và  

 

e. Triển khai việc xem xét và đánh giá thường xuyên các NTMs dựa trên các tiêu chuẩn do 

Hội đồng AFTA xây dựng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2008
14

.  
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 hiệp định Khung ASEAN về Hội nhập các ngành ưu tiên, Vientiane, sửa đổi theo Hiệp định khung ASEAN (sửa đổi) về 

hội nhập các ngành ưu tiên 



 

 

Các ngoại lệ  

 

Việc loại bỏ và giảm dần thuế nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan được yêu cầu theo CEPT-

AFTA cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp được liệt kê trong danh mục (gọi tắt là: IL). Các 

nghĩa vụ cắt giảm và xóa bỏ thuế quan không áp dụng thuế cho "sản phẩm nhạy cảm" và "sản phẩm 

đặc biệt nhạy cảm", theo quy định tại các Phụ lục của Nghị định thư về việc sắp xếp đặc biệt cho sản 

phẩm nhạy cảm và đặc biệt nhạy cảm (trong Danh mục nhạy cảm / Đặc biệt nhạy cảm, gọi tắt là: SL / 

HSL)  

 

Sản phẩm liệt kê trong SL và HSL không được miễn giảm và loại bỏ thuế quan. "Sản phẩm nhạy 

cảm" sẽ được loại đưa dần vào Chương trình CEPT theo một khung thời gian cụ thể là vào năm 2010 

cho ASEAN 6, 2013 đối với Việt Nam, 2015 với Lào, Myanmar và 2017 đối với Campuchia. "Các 

sản phẩm đặc biệt nhạy cảm" phải được đưa vào trong Chương trình CEPT năm 2010 cho tất cả các 

nước AMSs.  

 

Thêm vào đó, các cơ chế quy định tại Nghị định thư về việc thực hiện Danh mục loại trừ tạm thời 

Chương trình CEPT
 15

, cho phép các nước AMSs tạm hoãn việc chuyển các sản phẩm từ Danh mục 

loại trừ tạm thời của họ (gọi tắt là: TEL), thành IL, hoặc tạm hoãn cắt giảm cho một sản phẩm đã 

được chuyển vào IL, nếu việc thay đổi hay nhượng bộ có thể sẽ gây ra hoặc đã gây ra những vấn đề 

thực sự, bởi những lý do mà đã không được quy định tại khoản về biện pháp khẩn cấp (Điều 6) của 

Hiệp định CEPT. Ngoại lệ này có thể chỉ áp dụng cho các đợt cuối cùng của sản phẩm TEL. Thủ tục 

bao gồm việc gửi văn bản yêu cầu từ các nước AMSs liên quan và sẽ được Hội đồng Khu vực 

Thương mại Tự do ASEAN (gọi tắt là: Hội đồng AFTA), Hội nghị quan chức cấp cao (gọi tắt là: 

SEOM) và các Uỷ ban điều phối về việc thực hiện Chương trình CEPT trong AFTA (gọi tắt là: 

CCCA) xem xét.  

 

Cuối cùng, CEPT cho phép các nước AMSs áp dụng biện pháp khẩn cấp (i) khi đó là một kết quả của 

việc thực hiện Hiệp định CEPT, đó là nếu nhập khẩu một sản phẩm cụ thể trong Chương trình CEPT, 

tăng lên và theo cách nào đó gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất sản 

phẩm giống hoặc cạnh tranh trực tiếp trong các nước AMSs, và (ii) để nhằm mục đích cân bằng cán 

cân thanh toán. Theo chương trình CEPT, các nước AMSs vẫn có thể duy trì khả năng áp dụng các 

biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích công cộng, bảo vệ con người, động vật, thực vật và sức 

khỏe, bảo vệ các giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ. Trên cơ sở đó, các dòng thuế trong Danh sách 

miễn trừ chung (gọi tắt là: GEL) sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi các FTA vì lý do an ninh quốc gia, bảo vệ 

con người, động vật, thực vật, sức khỏe, và giá trị lịch sử và khảo cổ
16

.  

 

Đến nay, các sản phẩm từ TEL đã được chuyển vào IL. Sản phẩm từ SL và HSL đang được chuyển 

dần vào CEPT. Liên quan đến các GEL, CCCA đã tiến hành rà soát các GEL để đảm bảo rằng chỉ 

những trường hợp ngoại lệ phù hợp với Điều 9 (b) 1 của Hiệp định CEPT được đưa vào trong danh 

sách. Tại Hội nghị 20 Hội đồng AFTA, AMSs lưu ý rằng với việc hoàn thành rà soát, các GEL đã 

được giảm đáng kể xuống chỉ còn chiếm 0,68% tổng số dòng thuế.  

 

Quy tắc xuất xứ  

 

CEPT-AFTA hoạt động dựa trên cơ sở các Quy định CEPT-AFTA về xuất xứ. Quy tắc xuất xứ quy 

định là 40% „Nội dung giá trị ASEAN‟ hay „Nội dung giá trị địa phương‟ thì được coi là xuất xứ 

ASEAN và, cũng chỉ ra phương thức chuẩn để tính toán phần nội dung ASEAN. Ngoài ra, tỷ lệ biến 

đổi đáng kể cũng được thông qua như là một quy tắc thay thế trong việc xác định xuất xứ cho các sản 

phẩm CEPT. Đặc trưng khác của Quy tắc xuất xứ CEPT và Thủ tục hoạt động chứng nhận sửa đổi 

bao gồm: (a) hệ thống các nguyên tắc xác định chi phí xuất xứ ASEAN và các phương pháp hướng 
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 Xem ASEAN, Đông Nam Á, Một khu vực thương mại tự do, trang 2 



dẫn tính giá; (b) xử lý vật liệu mua tại địa phương; và (c) quy trình xác minh được cải thiện, bao gồm 

xác minh tại chỗ; và (d) một bộ quy tắc sản phẩm cụ thể. 

 

 

Hải quan và tạo thuận lợi thương mại 

 

Hải quan và tạo thuận lợi thương mại là điểm mấu chốt thúc đẩy việc thực hiện Chương trình CEPT 

bằng cách cho phép các nước AMSs thực hiện tốt hơn việc giảm thuế quan và tự do hóa thương mại 

và giúp các doanh nghiệp bằng cách giảm chi phí giao dịch và các thủ tục. Đặc biệt, hoạt động của 

các nước AMSs là nhằm đơn giản hóa và hài hòa hóa việc xác định giá trị hải quan, thuật ngữ thuế 

quan và thủ tục hải quan. Các nước AMSs đã thiết lập danh mục thuế quan hài hoà ASEAN trên cơ sở 

hệ thống mô tả mã hàng hóa hài hoà (gọi tắt là: HS) của WCO. Ngoài ra, Hiệp định ASEAN về hải 

quan
17

 cũng quy định đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định Định giá Hải Quan của WTO và liệt kê các 

nguyên tắc thông báo về các hoạt động Hải Quan của các nước AMSs theo Hiệp định. Những nguyên 

tắc này là: 

  

a. Tính nhất quán: Các nước AMSs phải đảm bảo việc áp dụng nhất quán các quy định và 

luật hải quan, thủ tục hành chính và quyết định khác trong phạm vi lãnh thổ của mình;  

 

b. Kháng cáo: Các nước AMSs phải đảm bảo khả năng tiếp cận của các thương nhân đối 

với các quy định về hải quan trong ASEAN;  

 

c. Đơn giản: Các nước AMSs phải nỗ lực để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hải quan và 

các yêu cầu trong ASEAN;  

 

d. Minh bạch: Các nước AMSs sẽ thực hiện công bố công khai, kịp thời, minh bạch và dễ 

tiếp cận tất cả các luật, quy định, thủ tục và thông báo hành chính liên quan đến hải quan quản 

lý trong nền kinh tế của họ;  

 

e. Hiệu quả: Các nước AMSs phải bảo đảm việc điều hành và thông quan hàng hóa được 

nhanh chóng và hiệu quả để tạo thuận lợi cho thương mại nội khối ASEAN và đầu tư; và 

 

f. Hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác: Các nước AMSs sẽ nỗ lực hết sức mình để hợp tác và hỗ 

trợ lẫn nhau giữa các Cơ quan Hải quan, và đơn giản hóa và hài hoà hóa các thủ tục hải quan, 

phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ được đề nghị trong Công ước Kyoto.  

 

Gần đây, thông qua việc ký kết Hiệp định Thiết lập và Thực hiện chế độ một cửa của ASEAN
18

, các 

nước AMSs đã cam kết thành lập chế độ một cửa ASEAN, chế độ này sẽ được tiến hành thông qua 

chính sách một cửa của từng quốc gia AMSs. Theo thỏa thuận, chế độ một cửa sẽ cho phép: 

 

a. Một trình tự xem xét cho dữ liệu và thông tin;  

 

b. Một quy trình xử lý dữ liệu đồng nhất và đồng bộ các dữ liệu và thông tin; và  

 

c. Ra một quyết định duy nhất cho thông quan hải quan và giải phóng hàng.  

 

Chính sách một cửa của từng quốc gia cần phải được thực hiện vào năm 2008 đối với ASEAN 6 và 

năm 2012 cho CLMV.  

 

Sáng kiến tạo thuận lợi thương mại cũng bao gồm việc ký kết một số Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau 

về đánh giá sự phù hợp, ngoài những điều khác, cho các thiết bị viễn thông, thiết bị điện, điện tử và 

cho ngành mỹ phẩm, do đó, để tránh tiêu chuẩn sản phẩm và các quy định liên quan đến hoạt động 

                                            
17

 Hiệp định của ASEAN về hải quan, Phuket, Thái Lan, 01/3/1997 
18

 Hiệp định thành lập và thực thi chế độ một cửa của ASEAN, Kuala Lumpur, 9/12/2005 



như rào cản thương mại . Các nước AMSs cũng được yêu cầu đẩy nhanh sự phát triển của MRAs và 

hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm và quy chuẩn kỹ thuật trong PIS.
19

 

 

ASEAN cũng đã đồng ý sắp xếp các tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như những 

tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Uỷ ban Điện tử Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn 

thông Quốc tế (ITU), cho 20 nhóm sản phẩm ưu tiên.  

 

Các tổ chức 

 

Các tổ chức quan trọng nhất chịu trách nhiệm về các hoạt động và thực hiện các-CEPT AFTA là: 

 

 Tổ chức các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (gọi tắt là: AEM); 

 

 Cuộc họp chính thức cấp cao về kinh tế (gọi tắt là: SEOM); 

 

 Tổng thư ký ASEAN;  

 

 Hội nghị khu mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là: AFTA Council); và 

 

 Ủy ban điều phối về việc thực hiện Chương trình CEPT cho AFTA (gọi tắt là: 

CCCA). 

 

 

Giám sát và giải quyết tranh chấp 

 

Phạm vi của các công cụ và các thoả thuận thành lập nên AFTA được bao phủ bởi các cơ chế giải 

quyết tranh chấp quy định trong Nghị định thư ASEAN về Tăng cường Cơ chế giải quyết tranh 

chấp
20

, chủ yếu là dựa trên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Cụ thể, nghị định thư thiết lập một cơ chế để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh giữa các nước AMSs 

từ việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong các hiệp định kinh tế. 

 

Ngoài ra, Nghị định thư về thủ tục thông báo
21

 yêu cầu các nước AMSs thông báo trước các hành 

động hoặc các biện pháp có thể làm huỷ bỏ hoặc làm suy giảm những lợi ích phát sinh trong bất kỳ 

thỏa thuận kinh tế ASEAN nào hoặc có thể cản trở việc đạt được bất kỳ mục tiêu của một thỏa thuận 

kinh tế ASEAN nào. 

 

 

3. Việt Nam và Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

 

Năm 1986, Việt Nam đã bắt tay vào một cuộc cải cách kinh tế đã thành công khi đưa nền kinh tế đất 

nước từ hoạch định tập trung lên một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa gắn với đầu tư. Trong 

suốt thời kỳ này, ASEAN đã trở thành một đối tác thương mại ngày càng quan trọng đối với Việt 

Nam.  

 

Việt Nam tham gia CEPT AFTA vào năm 1995 và đã cam kết tham gia vào quá trình hội nhập kể từ 

khi gia nhập. Cụ thể, Việt Nam đã tham gia Chương trình CEPT thông qua Nghị định thư về việc 

tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự 

do ASEAN của nước CHXHCN Việt Nam
22

. Trong Nghị định thư về gia nhập Việt Nam cam kết: 
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 Xem Hiệp định khung ASEAN về Hội nhập các lĩnh vực ưu tiên, ở trên. 

 
20

 Nghị định thư về cải tiến giải quyết tranh chấp, tại Viêng Chăn, ngày 29 tháng 11 năm 2004. 

21
 Nghị định thư về Thủ tục thông báo, Makati, 08/10/1998. 

22
 Xem nghị định thư về việc gia nhập Chương trình Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung ASEAN của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 



 

 Mở rộng, trên cơ sở đối ứng, các tối huệ quốc và đối xử quốc gia về thuế doanh 

thu, thuế cho hàng xa xỉ hay thuế tiêu thụ đặc biệt, xác định tỷ giá, quản lý ngoại hối và 

các biện pháp khác đối với các nước AMSs; 

 

 Giảm thuế còn khoảng 0-5% bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 đến ngày 1 tháng 1 

năm 2006. 

  

 Thực hiện từng bước với các sản phẩm được tạm thời loại trừ trong năm đều 

nhau bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 đến ngày 1 tháng 1 năm 2003; 

 

 Thực hiện từng bước với các sản phẩm nông nghiệp được tạm thời loại trừ 

trong năm đều nhau bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng năm 2006. 

 

Căn cứ nghĩa vụ của mình theo Hiệp định CEPT, Việt Nam cam kết loại bỏ tất cả thuế nhập khẩu các 

sản phẩm bao gồm trong IL của Việt Nam vào năm 2015, có thể linh hoạt cho đến năm 2018.23 

 

Ngoài ra, Việt Nam cam kết thực hiện từng bước theo Chương trình CEPT "sản phẩm nhạy cảm" của 

Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 nhưng không quá ngày 1 tháng 1 năm 2006 và sẽ hoàn 

tất lộ trình ngày 1 tháng 1 năm 2013. Liên quan đến sản phẩm đường, Việt Nam cam kết hoàn thành 

việc loại bỏ dần trong ngày 1 tháng 1 năm 2010. Việc giảm dần thuế cho những "sản phẩm nhạy cảm" 

về nguyên tắc phải được hoàn tất vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. 24 Tuy nhiên, Việt Nam không bao 

gồm bất kỳ mục hàng nào trong HSL. Việt Nam phải loại bỏ tất cả hạn chế định lượng và các hàng 

rào phi thuế quan khác về sản phẩm nhạy cảm vào ngày 1 tháng 1 năm 2013. 

 

Việt Nam có 26 dòng thuế quan là "sản phẩm nhạy cảm" và chủ yếu bao gồm trong các sản phẩm 

chưa qua chế biến nông nghiệp, bao gồm: thịt gia cầm và sản phẩm thịt, một số hoa, trái cây cam 

quýt, gạo và đường. 

 

Liên quan đến các "lĩnh vực ưu tiên", Việt Nam phải loại bỏ thuế quan theo CEPT-AFTA vào ngày 1 

tháng 1 năm 2012 (theo các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các "lĩnh vực ưu tiên" riêng như đã nêu 

trong các Nghị định thư ngành). Ngoài ra, Việt Nam đã cam kết loại bỏ các NTBs theo lịch trình nêu 

trên. 

 

Việt Nam chuyển các mục hàng còn lại trong các TEL và SL vào ngày 1 tháng 1 năm 2006. Đến nay, 

Việt Nam không có nhiều sản phẩm hơn trong TEL và SL.  

 

Các nước AMSs đã gần như hoàn thành cam kết cắt giảm thuế quan của họ với hơn 90% các dòng 

thuế trong IL của từng nước AMSs xuống khoảng 0-5%. Các dòng thuế trung bình theo CEPT trong 

năm 2007 là 2,7% ở ASEAN và% 4,2% đối với Việt Nam, bằng khoảng một phần ba so với năm 

1995. Mức thuế trung bình của Việt Nam đã giảm từ 12,3% năm 1996 xuống còn 4,2%  năm 2007.
25

  

 

Một báo cáo từ Dự án hỗ trợ kỹ thuật trước đây
26

 chỉ ra rằng tác động của CEPT đã không có hiệu quả 

đối với Việt Nam, nước có hoạt động giao thương với ASEAN vẫn ở khoảng 22% đến 26% trong 

nhiều năm. Báo cáo đề cập đến số liệu thống kê chỉ ra rằng từ năm 1998 đến 2003, thị phần của 

ASEAN-5 (trong trường hợp này là viết tắt đề cập đến các thành viên ban đầu, tức là, Indonesia, 

                                            
23

 Xem Nghị định thư sửa đổi về Thuế quan ưu đãi có hiệu lực (CEPT) cho khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) để xóa bỏ thuế nhập khẩu, ở trên 

24
 
 Xem Nghị định thư về việc sắp xếp đặc biệt cho các sản phẩm nhạy cảm và rất nhạy cảm, ở trên 

25
 Dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, Mã hành động: HOR-11 báo cáo về “Các cam kết khu vực của Việt Nam và quan hệ tương tác của các cam kết này với các cam kết trong WTO”, 

trang 24 
26

 Dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, Mã hành động: HOR-11 báo cáo về “Các cam kết khu vực của Việt Nam và quan hệ tương tác của các cam kết này với các cam kết trong WTO”, 

trang 25. 

 

 



Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 

22,2% năm 1996 xuống còn 13,4% vào năm 2003, và rằng thị phần của ASEAN-5 trong tổng kim 

ngạch nhập khẩu của Việt Nam đã giảm từ 26,1% năm 1996 xuống 22,8% vào năm 2003. Từ năm 

2004 đến 2006 thương mại của Việt Nam với ASEAN đã tăng lên. Trong năm 2008, 16,2% kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam là sang ASEAN và 24,5% lượng hàng nhập khẩu trong nội bộ ASEAN 

là có xuất xứ từ Việt Nam. Thương mại nội khối ASEAN của Việt Nam lên tới 20% tổng thương mại 

của Việt Nam.
27

 

 

 

4. Mối quan hệ giữa các cam kết của Việt Nam trong Khu vực thương mại tự do ASEAN 

và WTO 

 

Kể từ đầu thời kỳ cải cách, Việt Nam đã tham gia vào việc đàm phán và ký kết một số hiệp định 

thương mại, ở mức độ song phương, khu vực và đa phương. Như đã thấy ở trên, Việt Nam tôn trọng 

triệt để Hiệp định CEPT AFTA vào năm 1995. Là một bên tham gia AFTA và ASEAN, Việt Nam 

cũng đã ký kết thành công hiệp định thương mại để hội nhập sâu sắc hơn giữa ASEAN và các đối tác 

kinh doanh khác, như khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, khu vực thương mại tự do 

ASEAN-Hàn Quốc và Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và Úc và Newzealand
28

. Ngoài ra, thông 

qua ASEAN, Việt Nam đã thiết lập các khuôn khổ cho việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương 

mại tự do (FTAs) với Ấn Độ và Nhật Bản, và hiện đang đàm phán FTA với EU. Ở mức độ đa 

phương, Việt Nam đã đăng ký là thành viên của WTO vào năm 1995, và chính thức gia nhập tổ chức 

vào tháng 11 năm 2007. 

 

Cả WTO và các Hiệp định thương mại khu vực (gọi tắt là: RTAs) đều nhằm mục đích thúc đẩy tự do 

hóa thương mại, mặc dù với những phương pháp tiếp cận khác nhau.
 29

  RTAs cũng như AFTA cho 

phép các nhóm nước tự do hóa thương mại hơn nữa với một tốc độ nhanh hơn so với các hiệp định đa 

phương, kết quả là, lợi ích lớn hơn cho các bên so với những phát sinh từ việc gia nhập WTO. Ngoài 

ra, họ có thể có một phạm vi rộng hơn để mở rộng điều mà các nước đều nhằm mục đích mở rộng và 

làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế trong khu vực điều mà hiện WTO đang không thể bao chum được. 

Tuy nhiên, để mở rộng tới mức mà các chế độ ưu đãi thương mại được cấp cho các quốc gia được lựa 

chọn (cụ thể là, những quốc gia này là các bên tham gia RTAs), RTAs có một đặt trưng là phân biệt 

đối xử. 

 

Đặc trưng của WTO là dựa trên cơ sở nguyên tắc không phân biệt. Các thành viên WTO không thể 

phân biệt đối xử giữa các sản phẩm cũng như đối với thuế hải quan, phí nhập khẩu, thuế nội bộ và các 

quy định ảnh hưởng đến việc phân phối, bán và sử dụng của sản phẩm. Nguyên tắc áp dụng giữa các 

sản phẩm có nguồn gốc từ các quốc gia khác nhau cũng như giữa sản phẩm nước ngoài và sản phẩm 

trong nước.  

 

Đặc biệt, liên quan đến thương mại hàng hoá, Điều I: 1 của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương 

mại (GATT), có chứa các nguyên tắc tối huệ quốc quy định rằng: 

 

Đối với thuế hải quan và bất kỳ loại phí nào đánh vào hoặc kết hợp với nhập khẩu hoặc 

xuất khẩu hoặc đánh vào khoản thanh toán bằng chuyển khoản quốc tế cho hàng nhập 

khẩu hoặc xuất khẩu, và đối với các phương pháp tính các loại thuế và phí, và đối với tất 

cả quy tắc và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, và đối với tất cả các vấn đề đã nêu 

tại khoản 2 và 4 Điều III, * bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào được bởi 

bất kỳ bên ký kết cho bất kỳ sản phẩm có nguồn gốc từ hoặc đi đến bất kỳ nước khác phải 
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 Xem dữ liệu thống kê ASEAN, biểu có sẵn tại http://www.aseansec.org/Stat/Table18.pdf.  

28
 Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand, Cha-am, Phetchaburi, 27/02/2009 

29
 Bài thảo luận số 12 của Roberto V. Fiorentino, Luis Verdeja và Christelle Toqueboeuf, - Bối cảnh đang thay đổi của các Hiệp định thương mại khu vực: cập nhật năm 2006, Ban thư 

ký WTO, năm 2007, trang 26. 
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được ngay lập tức và vô điều kiện áp dụng như vậy cho các sản phẩm như vậy có nguồn 

gốc từ hoặc đi đến lãnh thổ của tất cả các bên ký kết khác. 

 

Điều III: 2 và III: 4 về đối xử quốc gia quy định rằng: 

 

2. Các sản phẩm của bất kỳ lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết hợp đồng nhập khẩu 

vào lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết khác không thuộc đối tượng chịu, trực tiếp hoặc gián 

tiếp, các loại thuế hoặc phí nội bộ khác mà vượt quá  các quy định áp dụng, trực tiếp 

hoặc gián tiếp, như vậy cho sản phẩm trong nước. Hơn nữa, không có bên ký kết nào 

mà áp dụng thuế hoặc phí nội bộ khác với các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm 

trong nước theo phương thức trái với các nguyên tắc quy định tại đoạn 1. 

 

4. Sản phẩm của lãnh thổ của bất kỳ bên ký kết nào được nhập khẩu vào lãnh thổ 

của bất kỳ bên ký kết khác cũng phải được đối xử không kém thuận lợi hơn như sự ban 

cho các sản phẩm có  nguồn gốc trong nước về tất cả, pháp luật quy định và yêu cầu 

ảnh hưởng đến việc bán hàng, cung cấp cho mua bán, vận chuyển, phân phối hoặc sử 

dụng. Các quy định của khoản này sẽ không ngăn cản việc áp dụng giá cước vận 

chuyển nội bộ khác nhau mà chỉ dựa trên các hoạt động kinh tế của các phương tiện 

vận tải và không có quốc tịch của sản phẩm. 

 

Vì vậy, về nguyên tắc, các FTAs và RTAs mâu thuẫn với tinh thần của WTO trong phạm vi mà các 

bên tham gia thỏa thuận dành cho nhau ưu đãi thương mại tốt hơn khác hơn những quy định như vậy 

đối với các thành viên WTO khác. Tuy nhiên, Hiệp định WTO dự tính một số trường hợp ngoại lệ cho 

phép các thành viên WTO thực hiện, và là một phần của, các FTAs và RTAs. 

 

Ngoại lệ có liên quan nhất cho phép các thành viên WTO ký kết hiệp định FTAs và RTAs ảnh hưởng 

đến thương mại hàng hoá là của Điều XXIV của GATT. Tuy nhiên, để được chứng minh theo Điều 

XXIV, Hiệp định FTAs phải chỉ ra được các nghĩa vụ và các quy định hạn chế thương mại được loại 

bỏ trên toàn bộ thương mại giữa các vùng lãnh thổ thành phần. Ngoài ra, Điều XXIV cũng yêu cầu 

các nghĩa vụ và các quy định khác của thương mại duy trì ở mỗi vùng lãnh thổ cấu thành và áp dụng 

để hình thành các FTAs này không được cao hơn hoặc hạn chế hơn là những nhiệm vụ tương ứng và 

các quy định khác hiện có trong cùng một vùng lãnh thổ trước khi hình thành các FTAs. Việc đánh 

giá đối với các nghĩa vụ và các khoản phí sẽ được dựa trên đánh giá tổng thể các mức thuế quan bình 

quân và các nghĩa vụ hải quan thu thập trên một khoảng thời gian đại diện trước.
30

  

 

Một ngoại lệ khác của WTO có liên quan để tạo ra các RTAs là đưa ra cái gọi là "điều khoản cho 

phép", cho phép những thỏa thuận ưu đãi giữa các nước đang phát triển, với những yêu cầu là (i) các 

thỏa thuận đó phải được thiết kế để tạo thuận lợi và thúc đẩy thương mại của các nước đang phát triển 

và không tăng hoặc tạo ra các rào cản khó khăn quá mức cho thương mại của bất cứ thành viên WTO, 

và (ii) rằng những thỏa thuận đó không phải là một trở ngại cho việc giảm hoặc loại bỏ thuế quan và 

hạn chế khác đối với thương mại trên cơ sở tối huệ quốc.
31

 Các AFTA là hợp lý theo cơ chế như vậy. 

 

Do đó, Việt Nam tham gia AFTA, cũng như trong các FTAs khác, không phải là không phù hợp với 

nghĩa vụ đối với WTO. 

 

Một báo cáo từ các dự án
32

 hỗ trợ kỹ thuật trước đó so sánh các phạm vi của WTO và AFTA đã kết 

luận rằng AFTA bao gồm tất cả các lĩnh vực mà WTO được bao gồm trong WTO và các lĩnh vực mà 

hiện không là một phần của bộ quy tắc WTO. Báo cáo tóm tắt những nguyên tắc cơ bản của hai bộ 

nghĩa vụ, bao gồm cả thương mại dịch vụ và các cam kết đầu tư: 
 

                                            
30 Cách hiểu về Điều XXIV của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994.  

 

31 Phân biệt và đối xử thuận lợi lợi hơn, tương hỗ và sự tham gia của các nước đang phát triển Fuller, Quyết định ra ngày 28 Tháng 11 năm 1979, (L/4903). 
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Lĩnh vực WTO AFTA 

Giảm và loại bỏ thuế quan  

Quy tắc xuất xứ  

Thủ tục hải quan  

Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật  

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

Biện pháp thương mại   

Sở hữu trí tuệ  

Giải quyết tranh chấp  

Quy định hành chính và thể chế  

Tạo thuận lợi thương mại  

Đầu tư  

Thương mại dịch vụ  

 

 Trích nguồn từ bảng trong Báo cáo "Cam kết khu vực của Việt Nam và tương tác của những cam kết này với 

các cam kết WTO"của Dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, Mã Hoạt động: Ngang-11. 

 

Trong số các lĩnh vực không được bao gồm trong WTO, tạo thuận lợi thương mại hiện đang được 

thương lượng theo Chương trình nghị sự vòng đàm phán Phát triển Doha của WTO. Liên quan đến 

quy tắc xuất xứ, Hiệp định WTO về Quy tắc xuất xứ cung cấp một tập hợp các nguyên tắc thực hiện 

quy định xuất xứ ưu đãi, nhưng không liên quan đến định nghĩa về quy tắc xuất xứ của một FTA. 

Việc thành lập các quy tắc đa phương trong đầu tư ban đầu được coi là một phần của vòng đàm phán 

Phát triển Doha, nhưng sau đó đã được cắt bỏ như các mục khi đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh 

mẽ. 

 

 

5. Các bước tiếp theo đối với hội nhập khu vực sâu hơn 

 

Trong những năm gần đây các nước AMSs đã đẩy mạnh và khuyến khích việc gia tăng thêm của hội 

nhập khu vực sâu hơn thông qua một số dụng cụ, nhằm thúc đẩy cả việc tạo ra thị trường duy nhất và 

tạo ra một thiết lập có tính tổ chức. 

 

Cụ thể, thông qua Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II (gọi tắt là: Tuyên bố)
33

, các nước AMSs thành lập 

Cộng đồng ASEAN, bao gồm ba trụ cột hợp tác chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế, và hợp tác văn 

hóa xã hội. Trong tuyên bố, các nước AMSs đồng ý rằng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (gọi tắt là: 

AEC)  

 

là việc thực hiện các mục tiêu cuối cùng của hội nhập kinh tế như đã nêu trong Tầm nhìn 

ASEAN năm 2020, để tạo ra một khu vực ASEAN ổn định, thịnh vượng và có tính cạnh 

tranh kinh tế cao trong đó có một dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và dòng 

chảy tự do hơn về vốn, công bằng kinh tế phát triển và giảm đói nghèo và bất bình đẳng 

kinh tế xã hội vào năm 2020. 

 

Ngoài các AEC, các Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, là hai trụ cột 

khác của Cộng đồng ASEAN. Vai trò của AEC là thiết lập ASEAN như một thị trường và cơ sở sản 

xuất, và các chiến lược để đạt được mục tiêu này bao gồm, theo như trong Tuyên bố, tích hợp quảng 

cáo hơn nữa, bồi dưỡng năng lực cạnh tranh, và không điều gì khác là, thông qua việc thiết lập các cơ 

chế mới và các biện pháp để tăng cường việc thực hiện các sáng kiến kinh tế hiện tại. Trong bối cảnh 
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 Tuyên bố ASEAN Concord II, Bali, 7/10/2003 



này và trên cơ sở của việc kê khai, các nước AMSs đã đàm phán và đi đến kết luận, không gì khác 

ngoài, thiết lập PIS của các thỏa thuận và Nghị định thư về tăng cường Cơ chế giải quyết tranh chấp.
34 

 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12, tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2007, các nước 

AMSs đồng ý đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng ASEAN, bao gồm cả trụ cột của AEC, đến năm 

2015. Quyết định này đã được khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thông qua Tuyên bố về 

Kế hoạch Kinh tế ASEAN và thông qua Kế hoạch của AEC,
 35

 mỗi nước AMS phải tuân thủ và thực 

hiện vào năm 2015, cùng với lộ trình của nước đó. 

 

Kế hoạch này đặt ra một số đích đến và mục tiêu cho các AEC và xác định bốn yếu tố sau đây là đặc 

điểm chủ chốt của AEC: 

  

a. Một thị trường và cơ sở sản xuất; 

 

b. Một vùng kinh tế cạnh tranh cao; 

 

c. Một khu vực phát triển kinh tế công bằng; và 

 

d. Một khu vực hòa nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 

 

Kế hoạch này cũng đưa ra một tập hợp cụ thể các chính sách cốt lõi mà được dự định để đáp ứng 

những đặc điểm này và thiết lập một chương trình hành động để thực hiện các chính sách như vậy. 

Việc hoàn thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN đòi hỏi: (i) các dòng chảy tự do 

của hàng hoá, (ii) dòng chảy tự do của dịch vụ, (iii) dòng chảy tự do cho đầu tư, (iv) dòng chảy vốn tự 

do, và (v) các dòng chảy tự do của lao động có tay nghề.  

 

Liên quan đến các hành động cụ thể ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa, Kế hoạch yêu cầu các nước 

AMSs loại bỏ thuế nhập khẩu và NTBs theo đúng thời hạn đã nêu trong Hiệp định CEPT-AFTA và 

các khung thời gian được mô tả ở trên. Ngoài ra, Kế hoạch còn lập ra các mục tiêu cụ thể trong các 

lĩnh vực như quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi thương mại, hội nhập hải quan, thực hiện một cửa 

ASEAN, tiêu chuẩn và rào cản kỹ thuật đối với thương mại. 

 

Về khía cạnh này điều quan trọng cần lưu ý là các nước AMSs gần đây đã ký kết Hiệp định Thương 

mại Hàng hóa ASEAN (gọi tắt là: ATIGA), Hiệp định này sẽ tập trung vào các cam kết và nghĩa vụ 

về thương mại hàng hoá thành một công cụ duy nhất. ATIGA này bao gồm một số chương quy định 

chi tiết một loạt các chủ đề như hải quan, tạo thuận lợi thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm 

dịch động thực vật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp khắc phục thương mại. 

 

Hiến chương ASEAN, ký ngày 20 tháng 11 năm 2007
36

 (tức là cùng ngày với Tuyên bố về kế hoạch 

kinh tế ASEAN) đưa ra một tập hợp các nguyên tắc cơ bản và mục đích của ASEAN. Liên quan đặc 

biệt đối với tầm cỡ các AFTA của ASEAN là "mục đích" theo Điều 1.5: 

 

Để tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất ổn định, thịnh vượng, có tính cạnh tranh và 

kết hợp với tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư một cách hiệu quả mà trong đó có 

một dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tạo điều kiện di chuyển của doanh 

nhân, các chuyên gia, người tài và lao động; và dòng chảy vốn tự do hơn. 

 

Trong số các "nguyên tắc" mà phải thực hiện báo của ASEAN và hành động của các nước AMSs, 

Hiến chương ASEAN kêu gọi: 

 

                                            
34 Nghị định thư về đề cao giải quyết tranh chấp, ở trên. 

35 Tuyên bố về Kế hoạch kinh tế ASEAN, ký tại Singapore, ngày 20 tháng 11 năm 2007.  

 
36 Hiến chương ASEAN, tại Singapore, ngày 20 tháng 11 năm 2007. 



Tuân thủ các quy tắc thương mại đa phương và dựa trên chế độ quy định của ASEAN để 

thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế và lộ trình cắt giảm hướng tới xoá bỏ mọi rào cản 

để hội nhập kinh tế khu vực, trong một nền kinh tế thị trường. 

 

Hiến chương này cũng thành lập các thể chế có tính tổ chức của ASEAN, điều chỉnh các khía cạnh 

như là, tiếp nhận thành viên mới, ASEAN cơ quan và cơ quan Bộ, ngành, và miễn trừ và đặc quyền 

của ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và các nhân viên của Ban thư ký và của các cơ quan khác. Nó 

cũng đề ra các quy tắc về quá trình ra quyết định trong ASEAN, là nên được dựa trên sự đồng thuận, 

và cũng đã quy định về giải quyết tranh chấp. Liên quan đến vấn đề này, Điều lệ quy định rằng nếu 

không có quy định cụ thể, tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng các thỏa thuận kinh tế 

ASEAN phải được giải quyết theo quy định của Nghị định thư ASEAN về Tăng cường Cơ chế giải 

quyết tranh chấp.37
  

 

•   •   • 

 
 

                                            
37 Xem điều 24.3 trong Hiến chương ASEAN. 

 


